TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
TỔ : TOÁN
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

	Stt
	HỌ & TÊN
	NĂM SINH
	DÂN TỘC
	GT
	CHỖ Ở

HIỆN NAY
	HỆ ĐÀO TẠO
	CHỨNG CHỈ KHÁC
	NĂM VÀO NGÀNH
	ĐẢNG

VIÊN
	THÂM NIÊN

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	1979
	Kinh
	Nữ
	Tân Đồng
	ĐH Toán
	Anh Văn B –Tin học A
	2001
	x
	15


	2
	Trương Cư
	1968
	Kinh
	Nam
	Tân Bình
	ĐH Toán
	Anh Văn B –Tin học A
	1989
	x
	27

	3
	Phạm Thị Vân
	1972
	Kinh
	Nữ
	Tân Xuân
	ĐH Toán
	Anh Văn B –Tin học A
	1999
	
	17

	4
	Mai Thị Liên
	1973
	Kinh
	Nữ
	Tân Bình
	ĐH Toán
	Anh Văn B –Tin học A
	2000
	
	16

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1977
	Kinh
	Nữ
	Tiến Thành
	ĐH Toán
	Tin học A- Anh văn B
	2000
	x
	16

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	1982
	Kinh
	Nữ
	Tân Đồng
	ĐHSP Toán
	Anh Văn B –Tin học A
	2002
	x
	14

	7
	Phan Thị Bình
	1981
	Kinh
	Nữ
	Tân Bình
	ĐHSP Toán - Tin
	Anh Văn B
	2007
	
	9

	8
	Lê Văn Hưng
	1977
	Kinh
	Nam
	Tân Bình
	ĐHSP Toán
	Tin học A- Anh văn B
	2000
	x
	16


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

KẾT QUẢ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN – TẬP THỂ

                            NĂM HỌC 2015 – 2016
	Stt
	Họ & tên
	LĐG
	Giáo viên giỏi
	
	Các cấp khen
	Thủ tướng CP khen
	DH thi đua tổ

	
	
	
	Trường
	Thị
	Tỉnh
	Thị
	Sở
	Tỉnh
	CSTĐCS
	CSTĐ
Cấp tỉnh
	
	

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	   x
	

	2
	Trương Cư
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	LĐTT

	4
	Mai Thị Liên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	x
	x
	
	
	
	X
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

                      BẢNG ĐĂNG KÍ THI ĐUA

                            NĂM HỌC 2016 – 2017
	Stt
	Họ & tên
	LĐG
	Giáo viên giỏi
	
	Các cấp khen
	Thủ tướng CP khen
	DH thi đua tổ

	
	
	
	Trường
	Thị
	Tỉnh
	Thị
	Sở
	Tỉnh
	CSTĐCS
	CSTĐ

Cấp tỉnh
	
	

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	x

   
	

	2
	Trương Cư
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	LĐTTXS

	4
	Mai Thị Liên
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích
	x
	x
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	x
	x
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY 



NĂM 2015-2016
	STT
	TÊN GIÁO VIÊN
	MÔN
	TỔNG SỐ HS
	TRÊN TB
	TỶ LỆ %

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	Toán  9
	94
	92
	97.87%

	2
	Trương Cư
	Toán 8
	89
	89
	100%

	3
	Phạm Thị Vân
	Toán 6
	110
	95
	86,36%

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	Toán 7
	107
	96
	89,72%

	5
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Toán 8
	31
	28
	90,32%

	6
	Lê Văn Hưng
	Toán 8,9
	96

	92
	95,83%

	7
	Mai Thị Liên
	Toán 6


	64

	56

	87,50%



	8
	Phan Thị Bình
	Tin 6, 7


	321
	321
	100%


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY 

NĂM 2016-2017
	Stt
	Tên giáo viên 
	Môn 
	Khối 
	Tổng số HS
	HKI
	HKII
	TSTBM - Tỷ lệ % 

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	Toán 


	 6,9

	
	
	
	

	2
	Trương Cư
	Toán 


	8
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	Toán 

Tin 
	7
7
	
	
	
	

	4
	Mai Thị Liên
	Toán 

Tin
	6
6
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích
	Toán 


	6,9
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Toán 

Tin
	   7
7
	
	
	
	

	 7
	Lê Văn Hưng
	Toán 
Tin
	 9
6
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY 


NĂM HỌC : 2016-2017
	STT
	Tên giáo viên
	Đăng ký đầu năm
	Kết quả HKI
	Kết quả HKII
	Cả năm

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	Toán 6, 9 : 85%
	
	
	

	2
	Trương Cư


	Toán 8 : 85%
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân


	Toán 7 : 85%
Tin 6
	
	
	

	4
	Mai Thị Liên
	Toán 6 : 85%; Tin 6: 98%
	
	
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích


	Toán 6, 9 : 85%
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Toán 7 : 85%
Tin 7: 
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	Toán  9 : 85%
Tin 6 : 98%
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ĐẦU HỌC KỲ I
       NĂM HỌC 2016 - 2017
	Stt
	Tên giáo viên
	CM
	Phân công giảng dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết

	1


	Đoàn Thị Minh Tâm
	Toán – tin 
	Toán 9 (2 ;3) Toán 6(2), TC 9 (2)
	TT Tổ Toán + 

CN 6A2
	19

	2


	Trương Cư
	Toán – tin
	Toán 8 (1; 2; 3; 4) + TC Toán 8 (2; 3 ;4) 
	
	19

	3


	Phạm Thị Vân
	Toán – tin
	Toán 7 (1; 2; 5), Tin 7(2; 4)
	CN 7A2
	19

	4


	Mai Thị Liên
	Toán – tin 
	Toán 6 (4; 5; 6), Tin 6(5; 6)
	CN 6A5 
	19

	5


	Vũ Thị Ngọc Bích
	Toán – tin
	Toán 7 (1; 3), Toán 9(4), TC 9(3, 4)
	CN 9A4 
TP CĐ
	18

	6


	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Toán – tin
	Toán 7 (3; 4); TC Toán 8(1) , Tin 7(1; 3)
	CN 7A3
Thanh tra
	18

	7


	Phan Thị Bình
	Toán – tin 
	Nghỉ sản
	
	

	8


	Lê Văn Hưng
	Toán – tin 
	Toán 9 (1; 5) , TC Toán 9(1; 5); Tin 6(1; 2; 3; 4)
	TT CĐ
	19


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THAY ĐỔI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN LẦN 2 (TUẦN 24)
  NĂM HỌC 2016 - 2017
	Stt
	Tên giáo viên
	CM
	Phân công giảng dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết

	1


	Đoàn Thị Minh Tâm
	Toán – tin 
	Toán 9 (2 ;3) Toán 6(2)
	TT Tổ Toán + 

CN 6A2
	18

	2


	Trương Cư
	Toán – tin
	Toán 8 (1; 2; 3; 4) + TC Toán 8 (2; 3 ;4) 
	
	19

	3


	Phạm Thị Vân
	Toán – tin
	Toán 7 (1; 2; 5)
	CN 7A2
	15

	4


	Mai Thị Liên
	Toán – tin 
	Toán 6 (4; 5; 6), Tin 6(5; 6)
	CN 6A5 
	19

	5


	Vũ Thị Ngọc Bích
	Toán – tin
	Toán 7 (1; 3), Toán 9(4), TC 9(3, 4)
	CN 9A4 

TP CĐ
	18

	6


	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Toán – tin
	Toán 7 (3; 4); TC Toán 8(1) , Tin 7(5; 3)
	CN 7A3

Thanh tra
	18

	7


	Phan Thị Bình
	Toán – tin 
	Tin 6 (4; 6), Tin 7(1, 2, 4)
	Con nhỏ
	12

	8


	Lê Văn Hưng
	Toán – tin 
	Toán 9 (1; 5) , TC Toán 9(1; 5); Tin 6(1; 2; 3)
	TT CĐ
	19


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THAY ĐỔI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN LẦN 2 (TUẦN 11)
  NĂM HỌC 2013 - 2014

	Stt
	Tên giáo viên
	Thời gian 
	Tuần

 
	Phân công 

giảng dạy
	Kiêm nhiệm 
	Tổng số tiết

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	28/10/2013
	11
	Toán 9 (1;4) + Toán 7(1)
	CN 7A1, 

Tổ trưởng
	18

	2
	Trương Cư
	28/10/2013
	11
	Toán 8 (3;4;5) + TC Toán 8 (3;4;5)
	GT
	15

	3 
	Phạm Thị Vân
	28/10/2013
	11
	Toán 7(2;3;5)
	CN 7A3
	15

	4
	Mai Thị Liên
	28/10/2013
	11
	Toán 6 (4;5) ;

GDCD 6
	CN 6A4
	15

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích
	28/10/2013
	11
	Toán 6 (1;2;3)
	CN 6A2


	15

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	28/10/2013
	11
	Toán 8 (1;2) + TC Toán 8(1,2)


	CN 8A2

Thanh tra
	15

	7
	Phan Thị Bình
	28/10/2013
	11
	Tin 6 (1;2;4;5) +

Tin 7 ( 1;2;3;4;5)
	
	18

	8
	Lê Văn Hưng
	28/10/2013
	11
	Toán 9 (2;3) + TC Toán 9 (1;2;3;4)  Tin 6 (3)
	CN 9A2
	17


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
Tháng 1 - Buổi sáng
	Thứ 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	2
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	X

	3
	
	X

	X
	
	X
	
	
	X

	4
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X

	5
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	6
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	7
	
	X
	
	
	
	
	X
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
Tháng 1 - Buổi chiều
	Thứ 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	2
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	

	3
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	6
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014 – 2015
Tháng 11 (Buổi sáng)
	Thứ 
	Tiết 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	1
	SHCC
	
	SHCC
	SHCC
	SHCC
	
	SHCC
	

	
	2
	Toán 92
	
	SHCN
	Toán 74
	   SHCN
	
	Toán 73
	Tin 65

	
	3
	Toán 92
	
	
	Toán 74
	
	
	Toán 73
	Tin 65

	
	4
	Toán 81
	
	
	
	
	
	Toán 75
	

	
	5
	Toán 81
	
	
	
	Toán 82
	
	Toán 75
	Toán 91

	3
	1
	
	Toán 85
	
	
	
	
	Toán 75
	Toán 95

	
	2
	
	Toán 85
	
	
	
	
	Toán 75
	Toán 95

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Toán 72
	Toán 91

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Toán 72
	Toán 91

	
	5
	
	Toán 83
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Toán 84
	
	
	Toán 82
	Tin 62
	
	

	
	2
	
	Toán 84
	
	
	Toán 82
	Tin 62
	
	

	
	3
	
	Toán 83
	
	
	TC 81
	Tin 61
	
	

	
	4
	
	Toán 83
	
	
	
	Tin 61
	
	

	
	5
	
	Toán 85
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	Toán 83
	
	
	
	Tin 63
	
	Toán 94

	
	2
	
	
	TC 92
	
	
	Tin 63
	
	

	
	3
	
	Toán 84
	
	
	
	Tin 64
	
	

	
	4
	
	Toán 84
	TC 93
	
	
	Tin 64
	
	

	
	5
	
	Toán 85
	
	
	
	
	
	Toán 91

	6
	1
	Toán 92
	Toán 85
	
	Toán 74
	Toán 82
	
	Toán 72
	Toán 94

	
	2
	Toán 92
	
	
	Toán 74
	Toán 82
	
	Toán 72
	Toán 94

	
	3
	
	Toán 84
	
	
	
	
	Toán 73
	

	
	4
	Toán 93
	
	
	
	
	
	Toán 73
	Toán 91

	
	5
	Toán 93
	Toán 83
	
	SHCN
	
	
	
	Toán 95

	7
	1
	Toán 81
	
	
	
	
	
	
	Toán 94

	
	2
	Toán 81
	
	
	
	
	
	
	Toán 94

	
	3
	Toán 93
	
	
	
	
	
	
	Toán 95

	
	4
	Toán 93
	
	
	
	
	
	
	Toán 95

	
	5
	SHCN
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014 – 2015
Tháng 11 (Buổi chiều)
	Thứ 
	Tiết 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
PĐ 81
	
PĐ 83
	Toán 61
	
PĐ 74
	Toán 63
	Tin 71
	
	
PĐ 91

	
	2
	PĐ 81
	  PĐ 83
	Toán 61
	
PĐ 74
	Toán 63
	Tin 71
	
	PĐ 91

	
	3
	
PĐ 93
	
PĐ 84
	Toán 62
	Toán 65
	
PĐ 82
	Tin 72
	
	
PĐ 95

	
	4
	
PĐ 93
	
PĐ 84
	Toán 62
	Toán 65
	
PĐ 82
	Tin 72
	
	
PĐ 95

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
PĐ 93
	
PĐ 83
	
	
	Toán 63
	Tin 73
	
PĐ 72
	
PĐ 94

	
	2
	
PĐ 93
	
  PĐ 83
	
	
	Toán 63
	Tin 73
	
PĐ 72
	PĐ 94

	
	3
	
PĐ 92
	
PĐ 85
	
	
	
PĐ 82
	Tin 74
	
PĐ 73
	
PĐ 91

	
	4
	
PĐ 92
	
PĐ 85
	
	
	
PĐ 82
	Tin 74
	
PĐ 73
	
PĐ 91

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
PĐ 81
	
	Toán 62
	
PĐ 74
	
	
	
	
PĐ 94

	
	2
	
PĐ 81
	
	Toán 62
	
PĐ 74
	
	
	
	PĐ 94

	
	3
	
PĐ 92
	
	Toán 64
	Toán 65
	
	
	
	
PĐ 95

	
	4
	
PĐ 92
	
	Toán 64
	Toán 65
	
	
	
	
PĐ 95

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
PĐ 84
	Toán 61
	GDCD 63
	
	
	
PĐ 72
	

	
	2
	
	  PĐ 84
	Toán 61
	GDCD 62
	
	
	
PĐ 72
	

	
	3
	
	
PĐ 85
	Toán 64
	GDCD 61
	
	
	
PĐ 73
	

	
	4
	
	
PĐ 85
	Toán 64
	GDCD 65
	
	
	
PĐ 73
	

	
	5
	
	
	
	GDCD 64
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014
Tháng 1, 2, 3 (Buổi sáng)
	Thứ 
	Tiết 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	1
	SHCC
	
	SHCC
	SHCC
	SHCC
	
	SHCC
	SHCC

	
	2
	Toán 94
	Toán 83
	Toán 75
	SHCN
	Toán 81
	
	SHCN
	Toán 92

	
	3
	Toán 94
	Toán 83
	Toán 75
	
	Toán 81
	
	
	Toán 92

	
	4
	Toán 91
	Toán 85
	Toán 73
	
	Toán 82
	
	
	Toán 93

	
	5
	Toán 91
	Toán 85
	Toán 73
	
	
	
	
	Toán 93

	3
	1
	
	Toán 83
	Toán 75
	
	
	Tin 61
	
	

	
	2
	
	Toán 84
	Toán 75
	
	
	Tin 61
	
	

	
	3
	
	Toán 85
	
	
	
	Tin 62
	
	

	
	4
	
	Toán 85
	Toán 72
	
	
	Tin 62
	
	

	
	5
	
	
	Toán 72
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán 91
	Toán 84
	Toán 72
	
	Toán 82
	Tin 65
	
	

	
	2
	Toán 91
	Toán 84
	Toán 72
	
	Toán 82
	Tin 65
	
	

	
	3
	Toán 71
	Toán 83
	Toán 73
	
	
	Tin 64
	
	

	
	4
	Toán 71
	TC 83
	Toán 73
	
	
	Tin 64
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Toán 81
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 93

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 93

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 92

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 92

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	TC 94

	6
	1
	Toán 94
	TC 85
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán 94
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán 71
	Toán 84
	
	
	
	
	
	Tin 63

	
	4
	Toán 71
	TC 84
	
	
	
	
	
	Tin 63

	
	5
	SHCN
	
	SHCN
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	TC 82
	
	
	TC 93

	
	2
	
	
	
	Toán 65
	Toán 82
	
	Toán 62
	

	
	3
	
	
	
	Toán 65
	TC 81
	
	Toán 62
	TC 91

	
	4
	
	
	
	Toán 64
	Toán 81
	
	Toán 61
	TC 92

	
	5
	
	
	
	Toán 64
	SHCN
	
	Toán 61
	SHCN


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014
Tháng 1, 2, 3 (Buổi chiều)
	Thứ 
	Tiết 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	GDCD 65
	
	
	Toán 61
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Toán 61
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Toán 62
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Toán 62
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	GDCD 63
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	GDCD 62
	
	Tin 71
	
	

	
	3
	
	
	
	Toán 64
	
	Tin 71
	
	

	
	4
	
	
	
	Toán 64
	
	Tin 72
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Tin 72
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	Toán 63
	

	
	2
	
	
	
	Toán 65
	
	Tin 74
	Toán 63
	

	
	3
	
	
	
	Toán 65
	
	Tin 74
	Toán 62
	

	
	4
	
	
	
	GDCD 64
	
	
	Toán 62
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	Toán 61
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Tin 73
	Toán 61
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Tin 73
	Toán 63
	

	
	4
	
	
	
	
	
	Tin 75
	Toán 63
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Tin 75
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014
Tháng 4, 5 (Buổi sáng)
	Thứ 
	Tiết 
	C.Tâm 
	T.Cư 
	C.Vân 
	C.Liên 
	X.Thu 
	C.Bình 
	C.Bích 
	T.Hưng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	1
	SHCC
	
	SHCC
	SHCC
	SHCC
	
	SHCC
	SHCC

	
	2
	Toán 94
	Toán 83
	Toán 75
	SHCN
	Toán 81
	
	SHCN
	Toán 92

	
	3
	Toán 94
	Toán 83
	Toán 75
	
	Toán 81
	
	
	Toán 92

	
	4
	Toán 91
	Toán 85
	Toán 73
	
	Toán 82
	
	
	Toán 93

	
	5
	Toán 91
	Toán 85
	Toán 73
	
	
	
	
	Toán 93

	3
	1
	
	Toán 83
	Toán 75
	
	
	Tin 61
	
	

	
	2
	
	Toán 84
	Toán 75
	
	
	Tin 61
	
	

	
	3
	
	Toán 85
	
	
	
	Tin 62
	
	

	
	4
	
	Toán 85
	Toán 72
	
	
	Tin 62
	
	

	
	5
	
	
	Toán 72
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán 91
	Toán 84
	Toán 72
	
	Toán 82
	Tin 65
	
	

	
	2
	Toán 91
	Toán 84
	Toán 72
	
	Toán 82
	Tin 65
	
	

	
	3
	Toán 71
	Toán 83
	Toán 73
	
	
	Tin 64
	
	

	
	4
	Toán 71
	TC 83
	Toán 73
	
	
	Tin 64
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Toán 81
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 93

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 93

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 92

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 92

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	TC 94

	6
	1
	Toán 94
	TC 85
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán 94
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán 71
	Toán 84
	
	
	
	
	
	Tin 63

	
	4
	Toán 71
	TC 84
	
	
	
	
	
	Tin 63

	
	5
	SHCN
	
	SHCN
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	TC 82
	
	
	TC 93

	
	2
	
	
	
	Toán 65
	Toán 82
	
	Toán 62
	

	
	3
	
	
	
	Toán 65
	TC 81
	
	Toán 62
	TC 91

	
	4
	
	
	
	Toán 64
	Toán 81
	
	Toán 61
	TC 92

	
	5
	
	
	
	Toán 64
	SHCN
	
	Toán 61
	SHCN


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC : 2016-2017
	STT
	
Họ & tên
	Tuần/Ngày
	Khối/ Lớp
	Bài kiểm tra 45 phút
	Ghi chú

	1
	Đoàn Thị 
Minh Tâm


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   2
	Phạm Thị Vân
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   3
	Trương Cư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mai Thị Liên


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ  ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên GV
	Môn học 
	Thời gian KT
	Tuần/ Tiết
	Lớp 
	Điểm

	
	
	
	
	
	0->< 3.5
	3.5-> <5
	5.0-> <7
	7 -> < 8.5
	8.5 -> 10

	
	
	
	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  

                     Năm học 2016 -2017
	STT
	Tên học sinh
	Khối/ lớp
	Thời gian 
	GV bồi dưỡng 
	Môn
	Nội dung bồi dưỡng

	1
	Vương Thị Hồng Nhung
	9A1
	30/8/2016
	Đ/c Tâm
	MTBT
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Giải đề thi HSG các năm của các tỉnh

	2
	Phan Thái Quang Bình
	9A1
	30/8/2016
	Đ/c Tâm
	MTBT
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Giải đề thi HSG các năm của các tỉnh

	3
	Nguyễn Ngọc Huỳnh Giang
	9A1
	30/8/2016
	Đ/c Tâm
	MTBT
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Giải đề thi HSG các năm của các tỉnh

	4
	Phạm Huy Phú
	9A1
	30/8/2016
	Đ/c Tâm
	MTBT
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Giải đề thi HSG các năm của các tỉnh

	5
	Vương Thị Hồng Nhung
	
9A1
	07/9/2016
	Đ/c Hưng
	Toán
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Ôn tập theo chuyên đề, chủ đề. Hướng dẫn giải các đề thi

	6
	Phạm Huy Phú
	9A1
	07/9/2016
	Đ/c Hưng
	Toán
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Ôn tập theo chuyên đề, chủ đề. Hướng dẫn giải các đề thi

	7
	Phan Thái Quang Bình
	9A1
	07/9/2016
	Đ/c Hưng
	Toán
	Mở rộng nâng cao kiến thức. Ôn tập theo chuyên đề, chủ đề. Hướng dẫn giải các đề thi


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM

                     Năm học 2016 - 2017
	STT
	Tên GV
	Môn
	Khối/ lớp
	Thời gian
	Nội dung bồi dưỡng


	Ghi chú

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	Toán
	9/  9A2, 3
6/ 6A2
	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản và một số dạng nâng cao Toán  6, 9
	

	2
	Trương Cư
	Toán
	8/8A1,2,3, 4
	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản và một số dạng nâng cao Toán 8
	

	3
	Phạm Thị Vân
	Toán
	7/7A1, 2, 5 
	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản và một số dạng nâng cao Toán 7
	

	4
	Mai Thị Liên
	Toán
	6/ 6A4, 5, 6

	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản Toán 6
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Bích
	Toán
	6/6A 1, 3
9/9A4


	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản và một số dạng nâng cao Toán 6, 9
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Toán
	7/7A3, 4
	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản và một số dạng nâng cao Toán 6
	

	7
	Lê Văn Hưng
	Toán
	9/9A1, 5
	12/9/2016
	Ôn tập kiến thức cơ bản và chuyên đề nâng cao Toán  9
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

                     Năm học 2014 -2015
Học kì I:

	Stt
	Họ & tên GV
	Môn
	Ngày sử dụng
	Khối/ tiết PPCT
	Tên bài dạy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN – Tháng 3
Năm học 2016 - 2017
	Stt
	Họ & tên
	Giáo án
	Sổ chủ nhiệm
	Sổ dự giờ
	Sổ họp và bìa HS
	Sổ điểm cá nhân
	Ngày duyệt HS
	Nhận xét

	
	
	Môn học
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	Đại 9
	31
	60
	X
	x
	X
	x
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 9
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số học6
	31
	94
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hình 6
	31
	29
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 6
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 9
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Đại 7
	31
	64
	X
	x
	X
	x
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 7
	31
	56
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 8
	31
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 7
	31
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tin 7
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	3
	Mai Thị Liên
	Số học6
	31
	94
	X
	x
	X
	x
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 6
	31
	29
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tin 6
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 6
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	4
	Trương Cư
	Đại 8
	31
	64
	
	x
	X
	x
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 8
	31
	56
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 8
	31
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 8
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Vân
	Đại 7
	31
	64
	X
	x
	X
	x
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 7
	31
	56
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 7
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Ngọc Bích
	Số học6
	31
	94
	X
	x
	X
	x
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 6
	31
	29
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đại 9
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hình 9
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 9
	31
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 6
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 9
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	
	Phan Thị  
	Tin 6
	31
	60
	
	x
	x
	X
	29/3
	

	
	Bình
	Tin 7
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	Đại 9
	31
	60
	
	x
	X
	X
	29/3
	Đầy đủ

	
	
	Hình 9
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 9
	31
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tin 6
	31
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 9
	31
	108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN – Tháng 4/2016
Năm học 2015 - 2016
	Stt
	Họ & tên
	Giáo án
	Sổ chủ nhiệm
	Sổ dự giờ
	Sổ họp và bìa HS
	Sổ điểm cá nhân
	Ngày duyệt HS
	Nhận xét

	
	
	Môn học
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Thị Minh Tâm
	Đại 9
	36
	70
	x
	x
	X
	X
	29/4
	Đầy đủ

	
	
	Hình 9
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 9
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Đại 8
	36
	70
	
	x
	X
	X
	
	Đầy đủ

	
	
	Hình 8
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 8
	36
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 8
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mai Thị Liên
	Số học6
	36
	110
	x
	x
	X
	X
	29/4
	Đầy đủ

	
	
	GDCD6
	36
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hình 6
	35
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đại 7
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hình 7
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	HB 7
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	
	Tin 6
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	4
	Trương Cư
	Đại 8
	36
	70
	
	x
	X
	X
	29/4
	Đầy đủ

	
	
	Hình 8
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 8
	36
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 8
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Vân
	Số học6
	36
	110
	x
	x
	x
	x
	29/4
	Đầy đủ

	
	
	Hình 6
	35
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	HB 6
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 9
	36
	35
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Ngọc Bích
	Đại 7
	36
	70
	x
	x
	x
	x
	29/4
	Đầy đủ

	
	
	Hình 7
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	HB 7
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan .T.Bình
	Tin 6

Tin 7
	36
	70

70
	
	x
	x
	x
	29/4
	Đầy đủ

	8
	Lê Văn Hưng
	Đại 9
	36
	70
	
	x
	x
	x
	29/4
	Đầy đủ

	
	
	Hình 9
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 9
	36
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 9
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đại 8
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hình 8
	36
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	TC 8
	36
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĐ 8
	36
	130
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG ĐỢT I

NĂM HỌC : 2016 – 2017
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	7/10
	3/6A2
	6/7
	20
	Dấu hiệu chia hết cho 2, 5

	2
	Trương Cư
	29/9
	4/8A1
	5/6
	10
	Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

	3
	Phạm Thị Vân

	3/10
	2/7A2
	2/7
	13
	Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích

	1/10
	1/9A4
	6/6
	11
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	3/10
	4/7A4
	2/7
	13
	Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

	6
	Mai Thị Liên

	10/10
	1/6A5
	2/8
	22
	Dấu hiệu chia hết cho 3; 9

	7
	Lê Văn Hưng

	1/10
	1/9A1
	7/6
	12
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THAO GIẢNG – ĐỢT I  

NĂM HỌC: 2016 – 2017 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	7/10
	3/6A2
	6/7
	20
	Dấu hiệu chia hết cho 2, 5
	X.Thu, Vân, Liên
	18,5
	Giỏi

	2
	Trương Cư
	29/9
	4/8A1
	5/6
	10
	Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
	Thu, Bích, Hưng, Bình
	18,0
	Giỏi

	3
	Phạm Thị Vân
	3/10
	2/7A2
	2/7
	13
	Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
	Thu, Cư, Hưng, Liên
	18,0
	Giỏi

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1/10
	1/9A4
	6/6
	11
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Tâm, Thu, Cư, Hưng , Liên
	18,5
	Giỏi

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	3/10
	4/7A4
	2/7
	13
	Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
	Bình, Vân, Bích, Liên
	18,5
	Giỏi

	6
	Mai Thị Liên
	10/10
	1/6A5
	2/8
	22
	Dấu hiệu chia hết cho 3; 9
	Thu, Hưng , Tâm, Bích
	18,0
	Giỏi

	8
	Lê Văn Hưng
	1/10
	1/9A1
	7/6
	12
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Tâm, Liên
	18,5
	Giỏi


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2016 – 2017 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm


	8/11

	3/6​2
	12
	24
	Bội chung nhỏ nhất

	
	
	
8/11

	   4/6​2
	12
	    12
	Trung điểm của đoạn thẳng

	2
	Trương Cư


	10/11


	4/8​1 
	12
	23
	Tính chất cơ bản của PT

	
	
	12/11


	3/8​1 
	12
	24
	Rút gọn phân thức

	3
	Phạm Thị Vân
	7/11


	3/7​2
	12
	23
	Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

	
	
	
11/11


	3/7​2 
	   11
	22
	TH bằng nhau thứ hai của hai tam giác (c.c.c)

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích


	7/11


	
3/6​3
	12
	23
	Trung điểm của đoạn thẳng

	
	
	14/11


	
2/63
	13
	37
	Ôn tập chương I

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu


	7/11


	
4/7​4
	12
	23
	Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

	
	
	14/11


	
4/7​4
	13
	25
	TH bằng nhau thứ hai của hai tam giác (c.g.c)

	6
	Mai Thị Liên
	7/11


	
2/6​5
	12
	11
	Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

	
	
	12/11


	   2/6​5
	12
	12
	Trung điểm của đoạn thẳng

	7
	Lê Văn Hưng
	12/11


	
1/9​1
	14
	27
	Luyện tập

	
	
	19/11


	
1/9​1
	14
	27
	Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THAO GIẢNG – ĐỢT II  

NĂM HỌC: 2016 – 2017 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	17/1
	3/62
	3/20
	65
	Bội và ước của số nguyên
	Thu, Hưng
	
	Giỏi

	2
	Trương Cư
	3/1
	2/84
	3/
	42
	Pt bậc nhất
	Liên, Thu
	
	Giỏi

	3
	Phạm Thị Vân
	13/1
	1/72
	6/21
	35
	Tam giác cân
	Bình
	
	Giỏi

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	2/1
	2/94
	2/20
	37
	Giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số
	Thu
	
	Giỏi

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	16/1
	3/74
	6/22
	37
	Định lý Pi – ta go
	Liên, Tâm, Vân
	
	Giỏi

	6
	Mai Thị Liên
	7/1
	2/64
	7/20
	61
	Nhân hai số nguyên cùng dấu
	Tâm, Thu, 
	
	Giỏi

	8
	Lê Văn Hưng
	16/1
	4/91
	2/20
	37
	Giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số
	Thu, Tâm, Liên, Bích
	
	Giỏi


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THAO GIẢNG – ĐỢT III  

NĂM HỌC: 2016 – 2017 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	28/2
	4/62
	3/26
	78
	Phép cộng phân số
	Thu, Liên
	
	Giỏi

	2
	Trương Cư
	27/2
	3/84
	5/25
	43
	Trường hợp đồng dạng thứ nhất
	Thu, Vân
	
	Giỏi

	3
	Phạm Thị Vân
	27/2
	2/72
	2/26
	53
	Đơn thức
	Liên,

Bình, Thu, Tâm
	
	Giỏi

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	13/2
	2/63
	2/24
	72
	Rút gọn phân số
	Thu, Tâm
	
	Giỏi

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	27/2
	3/73
	2/26
	54
	Đơn thức đồng dạng
	Bình, Tâm
	
	Giỏi

	6
	Mai Thị Liên
	27/2
	2/65
	2/26
	78
	Phép cộng phân số
	Bình, Thu
	
	Giỏi

	7
	Phan Thị Bình
	16/2
	2/72
	5/24
	54
	Sắp xếp và lọc dữ liệu
	Tâm,  Thu, Liên
	
	Giỏi

	8
	Lê Văn Hưng
	8/3
	2/91
	4/27
	52
	Độ dài đường tròn, cung tròn
	Thu, Tâm, Liên
	
	Giỏi


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG ĐỢT II
NĂM HỌC : 2016 – 2017
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm

	17/1
	3/62
	3/20
	65
	Bội và ước của số nguyên
	
	18,0
	Giỏi

	2
	Trương Cư



	3/1
	2/84
	3/
	42
	Pt bậc nhất

	3
	Phạm Thị Vân

	13/1
	1/72
	6/21
	35
	Tam giác cân

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích

	2/1
	2/94
	2/20
	37
	Giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu

	16/1
	3/74
	6/22
	37
	Định lý Pi – ta go

	6
	Mai Thị Liên

	7/1
	2/64
	7/20
	61
	Nhân hai số nguyên cùng dấu

	7
	Lê Văn Hưng

	16/1
	4/91
	2/20
	37
	Giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG ĐỢT III
NĂM HỌC : 2016 – 2017
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm

	28/2
	4/62
	3/26
	78
	Phép cộng phân số
	
	18,0
	Giỏi

	2
	Trương Cư



	27/2
	3/84
	5/25
	43
	Trường hợp đồng dạng thứ nhất

	3
	Phạm Thị Vân

	27/2
	2/72
	2/26
	53
	Đơn thức

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích

	13/2
	2/63
	2/24
	72
	Rút gọn phân số

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu

	27/2
	3/73
	2/26
	54
	Đơn thức đồng dạng

	6
	Mai Thị Liên

	27/2
	2/65
	2/26
	78
	Phép cộng phân số

	7
	Phan Thị Bình

	16/2
	2/72
	5/24
	54
	Sắp xếp và lọc dữ liệu

	8
	Lê Văn Hưng

	8/3
	2/91
	4/27
	52
	Độ dài đường tròn, cung tròn


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2016 – 2017 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm

	8/11

8/11
	3/6​2

4/62
	12

12
	24

12
	Bội chung nhỏ nhất

Trung điểm của đoạn thẳng
	Bình, Vân, Bích, Hưng
	
	Giỏi

Giỏi

	2
	Trương Cư

	10/11

12/11
	4/8​1 

3/81
	12

12
	23

24
	Tính chất cơ bản của PT

Rút gọn phân thức
	 Thu, Liên, Hưng, Vân
	
	Giỏi

Giỏi

	3
	Phạm Thị Vân

	7/11

11/11
	3/7​2
3/72
	12

11
	23

22
	Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

TH bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c)
	 Liên, Cư, Bích
	
	Giỏi

Giỏi

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích

	7/11

14/11
	
3/6​3
2/63
	12

13
	23

37
	Trung điểm của đoạn thẳng

Ôn tập chương I
	Vân, Thu, Liên, Bình

Tâm
	
	Giỏi

Giỏi

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu

	7/11

14/11
	
4/7​4
4/74
	12

13
	23

25
	Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

TH bằng nhau thứ hai của hai tam giác (c.g.c)
	Vân, Bích, Vân, Cư,

Tâm
	
	Giỏi

Giỏi

	6
	Mai Thị Liên

	7/11

12/11
	
2/6​5
2/65
	12

12
	11

12
	Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Trung điểm của đoạn thẳng
	Vân, Thu, Tâm Bình
	
	Giỏi

Giỏi

	7
	Lê Văn Hưng

	12/11

19/11
	
1/9​1
1/91
	14

14
	27

27
	Luyện tập

Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	Thu, Bình, Bích
	
	Giỏi

Giỏi


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ -  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

ĐỢT I  < NĂM HỌC : 2016 – 2017>
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Xếp loại
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	3
	3G
	13
	
	
	

	2
	Trương Cư
	3
	3G
	11
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	3
	3G
	10
	
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	3
	3G
	10
	
	
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	3
	3G
	12
	
	
	

	6
	Mai Thị Liên
	3
	3G
	10
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	3
	3G
	11
	
	
	

	Tổng cộng


	21
	21G
	77
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ -  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

ĐỢT II  < NĂM HỌC : 2015 – 2016>
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Điểm
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	1
	G
	4
	
	
	

	2
	Trương Cư
	1
	G
	6
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	1
	G
	4
	
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1
	G
	4
	
	
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	1
	G
	7
	
	
	

	6
	Mai Thị Liên
	1
	G
	4
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	
	
	4
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	1
	G
	2
	
	
	

	Tổng cộng


	8
	8 G
	35
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ -  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

HỌC KỲ I  < NĂM HỌC : 2016 – 2017>
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Xếp loại
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	4
	Giỏi
	13
	1
	9
	

	2
	Trương Cư
	4
	Giỏi
	11
	1
	9
	

	3
	Phạm Thị Vân
	4
	Giỏi
	10
	1
	9
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	4
	Giỏi
	10
	1
	9
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	4
	Giỏi
	12
	1
	9
	

	6
	Mai Thị Liên
	4
	Giỏi
	10
	1
	9
	

	7
	Phan Thị Bình
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	4
	Giỏi
	11
	1
	10
	

	Tổng cộng


	28
	28G
	77
	
	6(9),

1(10)
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ -  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

ĐỢT III  < NĂM HỌC : 2016 – 2017>
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Điểm
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	1
	G
	4
	
	
	

	2
	Trương Cư
	1
	G
	4
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	1
	G
	4
	
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1
	G
	4
	
	
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	1
	G
	6
	
	
	

	6
	Mai Thị Liên
	1
	G
	4
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	1
	1
	5
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	1
	G
	4
	
	
	

	Tổng cộng


	8
	8 G
	35
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ -  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

ĐỢT IV  < NĂM HỌC : 2016 – 2017>
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Điểm
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	1
	G
	3
	
	
	

	2
	Trương Cư
	
	
	2
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	1
	G
	3
	
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1
	G
	2
	
	
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	1
	G
	     1
	
	
	

	6
	Mai Thị Liên
	1
	G
	4
	
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	1
	G
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	1
	G
	4
	
	
	

	Tổng cộng


	7
	7 G
	19
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THAO GIẢNG – ĐỢT II 

NĂM HỌC: 2014 – 2015 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	01/12
	4/8A1
	2/16
	
32
	Phép nhân phân thức đại số
	Vân , Liên, Bình
	
	

	2
	Trương Cư
	04/12
	1/8A3
	5/16
	33
	Phép chia phân thức đại số
	Thu, Liên
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	05/12
	2/6A1
	6/16
	49
	Phép trừ hai số nguyên
	Tâm, Thu, Bích
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	01/12
	2/7A3
	2/16
	33
	Đồ thị hàm số

 y = ax
	Hưng, Thu, Bình, Cư
	
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	05/12
	1/8A2
	6/16
	32
	Phép nhân phân thức đại số
	Cư, Vân, Hưng, Bình
	
	

	6
	Mai Thị Liên
	05/12
	2/7A4
	6/16
	33
	Đồ thị hàm số 

y = ax
	Tâm , Cư, Thu
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	03/12
	1/6A2
	4/16
	32
	Ôn tập học kì I
	Tâm, Liên, Vân, Hưng, Bích
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	05/12
	1/9A4
	6/16
	33
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	Tâm, Bích, Liên, Cư
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CỦA GIÁO VIÊN 

ĐỢT I  < NĂM HỌC : 2016 – 2017>

	S
TT
	Tên GV


	Số lượng
	Tên đồ dùng dạy học tự làm 
	Xếp loại (điểm)

	
	
	
	
	10
	
9
	8

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	1
	Sơ đồ tư duy : Ôn tập chương II - Góc
	
	X
	

	2
	Trương Cư
	1
	Đo góc trên mặt đất
	
	X
	

	3
	Phạm Thị Vân
	1
	Quan hệ các tập hợp
	
	X
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1
	Tóm tắt kiến thức chương II – Góc
	
	X
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	1
	Làm thế nào để đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất
	
	X
	

	6
	Mai Thị Liên
	1
	Tính độ cao của chiếc diều so với mặt đất
	
	X
	

	7
	Phan Thị Bình
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	1
	Thước phân giác
	X
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ -  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

HỌC KỲ I đến nay < NĂM HỌC : 2016 – 2017>
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Xếp loại
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	6
	Giỏi
	22
	1
	9
	

	2
	Trương Cư
	6
	Giỏi
	17
	1
	9
	

	3
	Phạm Thị Vân
	6
	Giỏi
	17
	1
	9
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	6
	Giỏi
	16
	1
	9
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	6
	Giỏi
	19
	1
	9
	

	6
	Mai Thị Liên
	6
	Giỏi
	18
	1
	9
	

	7
	Phan Thị Bình
	3
	Giỏi
	5
	
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	6
	Giỏi
	19
	1
	10
	

	Tổng cộng


	45
	45 G
	133
	7
	6(9),

1(10)
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG ĐỢT IV
NĂM HỌC : 2016 – 2017
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm

	16/3
	4/93
	6/28
	54
	Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

	2
	Trương Cư


	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân

	13/3
	2/72
	2/28
	57
	Cộng, trừ đa thức

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích

	25/2
	1/94
	7/25
	48
	Tứ giác nội tiếp

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu

	6/3
	5/74
	2/27
	56
	Đa thức

	6
	Mai Thị Liên

	6/3
	2/65
	2/27
	80
	Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

	7
	Phan Thị Bình

	23/3

24/3
	1/72

1/64
	5/28
6/29
	54

55
	Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Tìm kiếm và thay thế

	8
	Lê Văn Hưng

	15/3
	1/91
	4/28
	54
	Công thức nghiệm thu gọn


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI THAO GIẢNG – ĐỢT IV
NĂM HỌC: 2016 – 2017 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	16/3
	4/93
	6/28
	54
	Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	Thu, Bình, Vân
	
	Giỏi

	2
	Trương Cư
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	13/3
	2/72
	2/28
	57
	Cộng, trừ đa thức
	Liên, Tâm, Bích
	
	Giỏi

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	25/2
	1/94
	7/25
	48
	Tứ giác nội tiếp
	Tâm , Hưng, Cư
	
	Giỏi

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	6/3
	5/74
	2/27
	56
	Đa thức
	Hưng, Cư, Vân
	
	Giỏi

	6
	Mai Thị Liên
	6/3
	2/65
	2/27
	80
	Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
	Tâm, Bình, Bích
	
	Giỏi

	7
	Phan Thị Bình
	23/3

24/3
	1/72

1/64
	5/28

6/29
	54

55
	Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Tìm kiếm và thay thế
	Thu, Liên, Vân, Hưng
	
	Giỏi

	8
	Lê Văn Hưng
	15/3
	1/91
	4/28
	54
	Công thức nghiệm thu gọn
	Tâm, Bích
	
	Giỏi


 TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN


THEO DÕI THAO GIẢNG – ĐỢT IV
NĂM HỌC: 2015 – 2016 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	GV dự
	Điểm
	XL

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	25/3
	2/9A1
	6/31
	60
	Pt quy về pt bậc hai
	Liên, X Thu
	19,0
	G

	2
	Trương Cư
	1/4
	1/8A3
	6/32
	64
	Ôn tập chương IV
	Tâm, Liên, Bích
	19,0
	G

	3
	Phạm Thị Vân

	26/3
	Ĩ/6A2
	7/31
	94
	Tìm giá trị phân số của một số cho trước 
	Tâm, X Thu
	19,0
	G

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	17/3
	2/7A2
	5/30
	62
	Nghiệm của đa thức một biến
	Tâm, Liên
	19,0
	G

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	 23/3
	4/8A2
	6/31
	87
	Pt chứa dấu giá trị tuyệt đối
	Hưng, Bích
	19,0
	G

	6
	Mai Thị Liên
	25/3
	1/6A5
	6/31
	   94
	Tìm giá trị phân số của một số cho trước
	Tâm, Bình, Hưng
	19,0
	G

	7
	Phan Thị Bình
	22/3
	1/6A2
	3/31
	60
	Trình bày cô đọng văn bản
	Tâm, X Thu
	19,0
	G

	8
	Lê Văn Hưng
	25/3
	1/9A3
	6/31
	60
	Phương trình quy về pt bậc hai
	Tâm, Liên, Vân, X Thu
	19,0
	G


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG ĐỢT IV
NĂM HỌC : 2015 – 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm


	25/3
	2/9A1
	6/31
	60
	Pt quy về pt bậc hai

	2
	Trương Cư


	1/4
	1/8A3
	6/32
	64
	Ôn tập chương IV

	3
	Phạm Thị Vân


	26/3
	Ĩ/6A2
	7/31
	94
	Tìm giá trị phân số của một số cho trước 

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích


	17/3
	2/7A2
	5/30
	62
	Nghiệm của đa thức một biến

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu


	 23/3
	4/8A2
	6/31
	87
	Pt chứa dấu giá trị tuyệt đối

	6
	Mai Thị Liên


	25/3
	1/6A5
	6/31
	   94
	Tìm giá trị phân số của một số cho trước

	7
	Phan Thị Bình


	22/3
	1/6A2
	3/31
	60
	Trình bày cô đọng văn bản

	8
	Lê Văn Hưng


	25/3
	1/9A3
	6/31
	60
	Phương trình quy về pt bậc hai


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CỦA GIÁO VIÊN 

ĐỢT IV  < NĂM HỌC : 2015 – 2016>

	S
TT
	Tên GV


	Số lượng
	Tên đồ dùng dạy học tự làm 
	Xếp loại

	
	
	
	
	10đ
	9đ
	8đ

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	1
	Sơ đồ : góc với đường tròn
	
	
	

	2
	Trương Cư
	1
	Hình hộp chữ nhật
	x
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	1
	Tính độ cao của chiếc diều
	x
	
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	1
	Đơn thức đồng dạng
	
	x
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	1
	Định lý Ta-let
	X
	
	

	6
	Mai Thị Liên
	1
	Phép cộng phân số
	X
	
	

	7
	Phan Thị Bình
	1
	Gõ mười ngón
	X
	
	

	8
	Lê Văn Hưng
	1
	Hình nón
	X
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THỐNG KÊ THAO GIẢNG – DỰ GIỜ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẢ NĂM

(Năm học : 2016 – 2017)
	STT
	Tên GV
	Thao giảng


	Số tiết dự giờ
	Đồ dùng tự làm
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Xếp loại
	
	Số lượng
	Xếp loại
	

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	6
	6G
	25
	2
	9 - 9
	

	2
	Trương Cư
	6
	6G
	22
	2
	9 - 7
	

	3
	Phạm Thị Vân
	6
	6G
	22
	2
	9 - 8
	

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	6
	6G
	21
	2
	9 - 8
	

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	6
	6G
	23
	2
	9 - 8
	

	6
	Mai Thị Liên
	6
	6G
	23
	2
	9 - 8
	

	7
	Phan Thị Bình
	3
	3G
	9
	1
	7
	

	8
	Lê Văn Hưng
	6
	6G
	21
	2
	10 - 8
	

	Tổng cộng


	
	45 G
	166
	15
	7(2); 8(5); 9(7); 10(1)
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG ĐỢT I

NĂM HỌC : 2013 – 2014

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày dạy
	Tiết / lớp
	Thứ / tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	16/9
	2/7A1
	2/5
	7
	Lũy thừa của một số hữu tỉ

	2
	Trương Cư
	19/9
	3/8A4
	5/5
	10
	Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

	3
	Phạm Thị Vân
	23/9
	3/7A3
	2/6
	11
	Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

	4
	Vũ Thị Ngọc Bích
	10/10
	3/6A2
	5/8
	24
	Ước và bội

	5
	Nguyễn T. Xuân Thu
	23/9
	2/8A1
	2/6
	11
	Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

	6
	Mai Thị Liên
	30/9
	4/6A4
	2/7
	20
	Dấu hiệu chia hết cho 2; cho 5

	7
	Phan Thị Bình
	26/9
	3/6A1
	5/6
	11
	Học gõ mười ngón

	8
	Lê Văn Hưng
	5/10
	4/9A3
	7/7
	12
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
THEO DÕI SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

                     Năm học 2013 -2014

Học kì I:

	Stt
	Họ & tên GV
	Môn
	Ngày sử dụng
	Khối/ tiết PPCT
	Tên bài dạy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC THANH TRA

NĂM HỌC 2016 - 2017
	Stt
	Họ & tên
	Ngày thanh tra
	Bài dạy
	Tiết
	Lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

THEO DÕI SĨ SỐ HỌC SINH CÁC LỚP CHỦ NHIỆM

NĂM HỌC 2016 - 2017
	GVCN
	LỚP
	THÁNG

	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Đoàn T. Minh Tâm
	6A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vũ Thị Ngọc Bích
	9A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phạm Thị Vân
	7A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mai Thị Liên
	6A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyễn Thị Xuân Thu
	7A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

         THEO DÕI THI ĐUA CÁC LỚP CHỦ NHIỆM

                                                         NĂM HỌC : 2016 - 2017
	Stt
	Họ và Tên
	Lớp CN
	Xếp loại

	
	
	
	HK I
	
	
	KH II
	Cả

năm

	1
	Đoàn T. Minh Tâm
	6A2
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Thị Ngọc Bích
	9A4
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Vân
	7A2
	
	
	
	
	

	4
	Mai Thị Liên
	6A5
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	7A3
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

TỔ : TOÁN

MỤC LỤC

SỔ THEO DÕI CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2016 - 2017
	Stt
	Nội dung
	Trang

	1
	Lý lịch trích ngang . Đăng kí thi đua cá nhân – tập thể


	

	2
	Chất lượng giảng dạy của năm học trước


	

	3
	Phân công chuyên môn – Thời khóa biểu của GV


	

	4
	Theo dõi dạy thay - dạy bù


	

	5
	Theo dõi chế độ cho điểm.Thực hiện PPCT. Bài kiểm tra định kì


	

	6
	Theo dõi bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo HS yếu kém


	

	7
	Theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học 


	

	8
	Theo dõi kiểm tra hồ sơ sổ sách


	

	9
	Theo dõi thao giảng dự giờ


	

	10
	Theo dõi xếp loại thi đua - Danh sách giáo viên bị  thanh tra


	

	11
	Theo dõi giáo viên tập sự 


	

	12
	Theo dõi công tác chủ nhiệm


	


